[bookmark: _Toc280521890]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: NGHE 1
Mã số môn học: 224302
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, bài tập, thảo luận: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
[bookmark: _Toc280521891]I. Vị trí, tính chất của môn học:
+ Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy ở học kỳ I, thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo.
+ Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.
[bookmark: _Toc280521892]II. Mục tiêu môn học: 
Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng:
· Về kiến thức
+ Trình bày được các từ vựng thuộc các chủ đề giao tiếp hằng ngày như giao thông, mua sắm, vấn đề sức khoẻ, công việc và việc làm, sở thích và trò tiêu khiển,…;
+ Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe khác nhau như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận, …;
+ Trình bày được các bước chuẩn bị trước khi nghe: Đọc đề bài, tìm từ khoá, nhớ từ khoá;
+ Trình bày được cách làm các dạng bài khác nhau như: Nghe và sắp xếp hình ảnh; nghe và chọn phương án đúng; nghe và trả lời câu hỏi; nghe và điền vào chỗ trống; và nghe và chọn phương án đúng - sai.
· Về kỹ năng
+ Thực hiện được các bước chuẩn bị trước khi nghe;
+ Lựa chọn được từ khoá;
+ Nghe hiểu đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn  về các chủ đề giao tiếp hằng ngày như giao thông, mua sắm, vấn đề sức khoẻ, công việc và việc làm, sở thích và trò tiêu khiển,…; 
+ Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: sắp xếp thông tin/hình ảnh; nhiều lựa chọn, trả lời câu hỏi, điền vào chỗ trống; xác định Đúng/Sai.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
+ Củng cố ý thức tự học, tự nghiên cứu;
[bookmark: _Toc280521893]+ Củng cố đam mê và sự tự tin trong việc học tiếng Anh, đặc biệt là học môn nghe.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên  chương, bài, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: The Weekend
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	2
	Bài 2: City Transportation
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	3
	Bài 3: Parties
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 4: Shopping
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	5
	Bài 5: Health Problems
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	6
	Bài 6: Review 
	3
	2
	1
	

	7
	Bài 7: Extra listening tasks and progress test 1
1. Extra listening tasks
2. Progress test 1
	3
	0
	1.5
	1.5

	8
	Bài 8: Work and Jobs
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	9
	Bài 9: Invitations
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	10
	Bài 10: Hobbies and Pastimes
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	11
	Bài 11: Movies
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	12
	Bài 12: Fears 
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 13: Roommates
1. Getting ready
2. Let’s listen
3. Let’s listen
4. Let’s listen
	3
	1
	2
	

	14
	Bài 14: Review and progress test 2
1. Review
2. Progress test 2
	3
	0
	1.5
	1.5

	15
	Bài 15: General review

	3
	2
	1
	

	Cộng
	45
	15
	27
	3



2. Nội dung chi tiết: 
Bài 1: The Weekend            							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “The Weekend”;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “The weekend”;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: nghe và xác định Đúng/Sai, nghe và chọn phương án đúng.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 2: City Transportation 							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “City Transportation”;
- Nhận dạng và phân biệt được các chiến lược nghe để xác định vị trí, hiểu các con số, hiểu ý kiến;
- Nghe hiểu đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “City Transportation”;
- Lựa chọn các kỹ năng nghe phù hợp để làm được các dạng bài tập như: sắp xếp tranh, chọn phương án đúng, xác định Đúng/Sai.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 3: Parties 								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Parties”;
- Nhận biết được từ khóa;
- Lựa chọn các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài tập như: sắp xếp tranh, chọn phương án đúng;
- Nghe hiểu được đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Parties”.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 4: Shopping 								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Shopping”;
- Nhận dạng và phân biệt các chiến lược nghe để xác định vị trí, nghe hiểu các con số, và nghe hiểu ý kiến;
- Lựa chọn các kỹ năng nghe phù hợp đề làm các dạng bài tập như: sắp xếp tranh, chọn phương án đúng;
- Xác định được ý kiến của người nói về các chi tiết của trang phục như màu sắc, kiểu dáng, giá cả;
- Nghe hiểu được bài hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Shopping”.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 5: Health Problems 								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Health Problems”;
- Nhắc lại cách xác định từ khóa;
- Nhận diện được các chiến lược nghe để xác định ý chính;
- Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài tập như sắp xếp tranh, chọn phương án đúng, xác định ý chính;
- Nghe hiểu được bài hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Health problems”.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 6: Review  								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Ôn lại từ vựng các chủ đề “The Weekend, City Transportation, Parties, Shopping, Health Problems”;
- Củng cố, luyện tập các chiến lược nghe hiểu như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến;
- Nghe hiểu được bài hội thoại hoặc bài nói ngắn về các chủ đề: The Weekend, City Transportation, Parties, Shopping, Health Problems.
2. Nội dung bài học:
- Ôn tập các chiến lược nghe hiểu: nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến.
Bài 7: Extra listening tasks and progress test 1				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 	
- Nhắc lại các chiến lược nghe đã học từ bài 1-6;
- Áp dụng các từ vựng và chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học từ bài 1-6.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review
2.2. Progress test 1
Bài 8: Work and Jobs								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Work and Jobs”;
- Xác định được chiến lược nghe hiểu ý kiến theo chủ đề;
- Lựa chọn các chiến lược nghe để làm các dạng bài tập như sắp xếp tranh, chọn phương án đúng, xác định ý kiến;
- Nghe hiểu được hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Work and Jobs”;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 9: Invitations									Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Invitations”;
- Nhắc lại các chiến lược nghe hiểu được ý chính, thông tin chi tiết, nghe và xác định được từ khóa theo chủ đề;
- Lựa chọn chiến lược nghe phù hợp để làm các dạng bài tập như: chọn phương án đúng, xác định ý chính, xác định Đúng/Sai.
-  Nghe và xác định được lời đồng ý hay từ chối lời mời;
 - Nghe hiểu được hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Invitations”;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 10: Hobbies and Pastimes							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê các từ vựng thuộc chủ đề “Hobbies and Pastimes”;
- Nghe và hiểu được ý chính, thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến thích hay không thích theo chủ đề.
- Lựa chọn được các chiến lược nghe phù hợp để làm các dạng bài tập như xác định ý chính, xác định Đúng/Sai, suy luận.
-  Nghe hiểu được hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Hobbies and Pastimes”;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 11: Movies									Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê các từ vựng thuộc chủ đề “Movies”;
- Nhắc lại các chiến lược nghe đã học: xác định từ khóa, nghe và hiểu được ý kiến người nói theo chủ đề;
- Lựa chọn các chiến lược nghe phù hợp để làm các dạng bài tập như chọn phương án đúng, xác định Đúng/Sai, trả lời câu hỏi;
- Nghe và viết được các giờ chiếu phim;
- Nghe hiểu được ý kiến của người nói về nội dung, diễn xuất, kết phim và nhạc phim;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 12: Fears									Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Fears”;
- Nhắc lại chiến lược xác định từ khóa và nghe lấy ý chính;
- Lựa chọn các chiến lược nghe đúng để làm được các dạng bài tập như: sắp xếp tranh, xác định ý chính, trả lời câu hỏi;
- Nghe hiểu được hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Fears”;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 13: Roommates								Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Liệt kê được các từ vựng thuộc chủ đề “Roommates”;
- Nhắc lại chiến lược nghe lấy thông tin chi tiết;
- Lựa chọn các chiến lược nghe phù hợp để làm các dạng bài tập như: chọn phương án đúng, xác định ý chính, xác định Đúng/Sai;
- Nghe hiểu được hội thoại hoặc bài nói ngắn về chủ đề “Roommates”;
- Vận dụng kiến thức về kỹ năng nghe để hỗ trợ kỹ năng nói, phát âm và phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Getting ready
2.2. Let’s listen
2.3. Let’s listen
2.4. Let’s listen
Bài 14: Review and progress test 2						Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 	
- Nhắc lại các từ vựng thuộc các chủ đề đã học từ bài 8-13;
- Nhắc lại các chiến lược nghe đã học từ bài 8-13;
- Áp dụng các từ vựng và chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học từ bài 8-13. 
2. Nội dung bài học:
- Progress test 2
Bài 15: General review 							Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: 
- Ôn lại từ vựng các chủ đề đã học.
- Củng cố, luyện tập các chiến lược nghe hiểu đã học.
2. Nội dung bài học:
2.1. [bookmark: _Toc280521894]Ôn tập từ vựng từ bài 1-13
2.2. Ôn tập các chiến lược nghe
IV. Lịch trình chi tiết
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	1
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.
Bài 1: The Weekend
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “The Weekend”.
- Giới thiệu các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe kể trên vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.


	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] – trang 6 – 8.
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: City Transportation
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “City Transportation”.
- Giới thiệu các chiến lược nghe để xác định vị trí, nghe hiểu các con số, nghe hiểu ý kiến.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe kể trên vào việc làm các bài tập trong bài.

	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 6-8); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 10-12).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] – trang 10 -12.
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Parties
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Parties”.
- Giới thiệu chiến lược nghe nhận biết từ khóa.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng chiến lược nghe nhận biết từ khóa vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 14-16); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 18-20).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 14-16.
	

	4
	Lý thuyết
	1
	Bài 4: Shopping
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Shopping”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 22-24); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 26-28).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 18 - 20.
	

	5
	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Health Problems
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Health Problems”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 30-32); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 38-40).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 34 – 36.
	

	6
	Lý thuyết
	2
	Bài 6: Review
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và làm các bài tập củng cố, luyện tập các chiến lược nghe hiểu nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến.
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.
- Chuẩn bị các thắc mắc để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Ôn lại từ vựng các chủ đề “The Weekend, City Transportation, Parties, Shopping, Health Problems”.
- Ôn lại các bước chuẩn bị và cách làm các dạng bài tập đã học.
	

	7
	Lý thuyết
	0
	Bài 7: Extra listening tasks and progress test 1
- Làm bài tập thêm.
- Kiểm tra và đánh giá việc áp dụng vốn từ vựng và các chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học.
	- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.


	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Work and Jobs
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Work and Jobs”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe để xác định từ khóa, nghe hiểu ý kiến vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 34-36); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 47-49).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 22 - 24.
	

	9
	Lý thuyết
	1
	Bài 9: Invitations
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Invitations”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe để xác định từ khóa vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 40-42); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 54-56).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 46 – 48.
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 10: Hobbies and Pastimes
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Hobbies and Pastimes”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu ý kiến thích và không thích vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 50-52); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 58-60).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 26 - 28.
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Movies
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Movies”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu từ khóa, nghe hiểu ý kiến vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 62-64); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 70-72).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 62 - 64.
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 12: Fears
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Fears”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe hiểu vấn đề vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 66-68); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 74-76).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4; tài liệu [2] - trang 38 - 40.
	

	13
	Lý thuyết
	1
	Bài 13: Roommates
- Giới thiệu các từ vựng thuộc chủ đề “Roommates”.
- Hướng dẫn sinh viên vận dụng các chiến lược nghe hiểu từ khóa, nghe lấy thông tin chi tiết vào việc làm các bài tập trong bài.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc các bài tập 1,2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 90-92); tìm từ mới và tra nghĩa.
- Làm các bài tập 2,3,4 trong tài liệu [1] (trang 78-80).

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Làm các bài tập 2,3,4 - tài liệu [2] - trang 86 - 88.
	

	14
	Lý thuyết
	0
	Bài 14: Review and progress test 2
- Làm bài tập thêm.
- Kiểm tra và đánh giá việc áp dụng vốn từ vựng và các chiến lược nghe vào việc nghe các bài thuộc những chủ đề đã học.
	- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.

	
	Bài tập, thực hành
	1.5
	
	

	
	Kiểm tra
	1.5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.
	

	15
	Lý thuyết
	2
	Bài 15: General review
- Hướng dẫn sinh viên hệ thống và ôn lại từ vựng các chủ đề đã học trong chương trình.
- Làm các bài tập củng cố, luyện tập các chiến lược nghe đã học trong chương trình.
- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.
- Thông báo điểm quá trình.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.
- Chuẩn bị các thắc mắc để hỏi giáo viên khi lên lớp.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	- Ôn tập tất các từ vựng và chiến lược nghe đã được học.
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng lab dành cho môn nghe.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.
4. Các điều kiện khác.
[bookmark: _Toc280521895]VI. Phương pháp và nội dung đánh giá:
1. Nội dung 
1.1. Kiến thức: 
+ Nhớ được các từ vựng thuộc các chủ đề đã học trong chương trình;
+ Nhớ được các chiến lược nghe đã được giới thiệu trong chương trình.
1.2. Kỹ năng: 
+ Thực hiện được các bước chuẩn bị trước khi nghe;
+ Lựa chọn được từ khoá;
+ Nghe hiểu đoạn hội thoại hoặc bài nói ngắn  về các chủ đề chủ đề giao tiếp hằng ngày như giao thông, mua sắm, vấn đề sức khoẻ, công việc và việc làm, sở thích và trò tiêu khiển,…; 
+ Lựa chọn được các kỹ năng nghe phù hợp để làm các dạng bài như: Sắp xếp thông tin/hình ảnh; nhiều lựa chọn; trả lời câu hỏi; điền vào chỗ trống; xác định Đúng/sai.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu ngoài các tiết học trên lớp;
+ Có ý thức xây dựng bài và làm việc nhóm trong quá trình học;
+ Cẩn thận, chính xác trong quá trình nghe.
2. Phương pháp 
Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 
2.1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:
	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1-10)
	B (6.6–8.0)
	C (5–6.5)
	D (0–4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20%
	- Tham dự lớp học đầy đủ: 10đ
- Vắng 1 buổi có phép: 8đ
	- Vắng 1 buổi không phép: 6,6đ
	- Vắng 2 buổi không phép: 5đ
	- Vắng 3 buổi không phép: 0đ

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	20%
	Tích lũy từ 16-20 điểm cộng trong suốt quá trình học.
	Tích lũy từ 12-16 điểm cộng trong suốt quá trình học.

	Tích lũy từ 10-12 điểm cộng trong suốt quá trình học.

	Tích lũy dưới 10 điểm cộng trong suốt quá trình học.

	
	Bài tập về nhà
	10%
	Hoàn thành bài tập về nhà 80% - 100%
	Hoàn thành bài tập về nhà 65% - 80%
	Hoàn thành bài tập về nhà 50% - 65%
	Hoàn thành bài tập về nhà dưới 50%

	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra (2 bài)
	50%
	Nội dung chính xác 80% - 100%
	Nội dung chính xác 65% - 80%
	Nội dung chính xác 50% - 65%
	Nội dung chính xác dưới 50%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	



2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, đề đóng, thời gian 60 phút.
Nội dung và thang điểm đánh giá: 
	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ một số thập phân 

	Nghe và sắp xếp hình ảnh
	         2,0 (5 câu x 0.4đ/ câu)

	Nghe và chọn phương án trả lời đúng
	         2,0 (10 câu x 0.2đ/ câu)

	Nghe và chọn phương án Đúng - Sai
	         2,0  (10 câu x 0.2đ/ câu)

	Nghe và điền từ vào chỗ trống
	         2,0  (10 câu x 0.2đ/câu)

	Nghe và trả lời câu hỏi
	         2,0 (5 câu x 0.4đ/ câu)


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1.  Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình môn học gồm 3 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh Thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy và học tập môn học
* Đối với giảng viên:
+ Thuyết trình, đàm thoại, đặt vấn đề;
+ Chia nhóm, giao bài tập nhóm;
+ Giao bài tập về nhà;
+ Đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
* Đối với người học
+ Lắng nghe, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi;
+ Thảo luận nhóm;
+ Hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ được giao;
+ Tìm hiểu kiến thức và đọc trước nội dung bài học mới trước khi đến lớp.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
+ Khái niệm các chiến lược như nghe hiểu ý chính, nghe lấy thông tin chi tiết, nghe suy luận, v.v.., cách nhận dạng và vận dụng các chiến lược trong quá trình nghe.
+ Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
+ Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
+ Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
4. Tài liệu tham khảo
[1]. Richards, J. (2005). Tactics for Listening – Developing (2nd ed.). Oxford University Press.
[2]. Richards, J. (2005). Tactics for Listening – Basic (second edition). England: Oxford University Press.     
 [3].  Brown, S. & Smith, D. (2006). Active Listening 2 (2nd ed.). US: Cambridge University Press.
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